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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC GIANG   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:  767/2014/Qð-UBND Bắc Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc sửa ñổi, bổ sung; bãi bỏ một số ñiều của Quy ñịnh cơ chế,  
chính sách hỗ trợ ñầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt  

tập trung trên ñịa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
261/2012/Qð-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03 tháng 12 năm 2004; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính 
phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 124/2011/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính 
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày 11 tháng 7 
năm 2007 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 131/2009/Qð-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chính sách ưu ñãi, khuyến khích ñầu tư và quản lý, khai 
thác công trình cấp nước sạch nông thôn; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 
tháng 5 năm 2012 của liên bộ: Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác ñịnh và thẩm quyền quyết ñịnh giá tiêu 
thụ nước sạch tại các ñô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HðND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh mức hỗ trợ ñầu tư và khai thác công trình cấp nước sinh 
hoạt tập trung trên ñịa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số       
99/TTr-SNN ngày 17 tháng 9 năm 2014,  

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung; bãi bỏ một số ñiều của Quy ñịnh cơ chế, chính sách hỗ 
trợ ñầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên ñịa bàn nông 
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thôn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 261/2012/Qð-UBND ngày 
13/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau: 

1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 2 như sau: 

      “ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Doanh nghiệp, ñơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân (sau 
ñây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) thực hiện các hoạt ñộng ñầu tư, quản lý, khai thác công 
trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên ñịa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang. 

      2. Cơ quan nhà nước và các ñối tượng khác liên quan ñến việc quản lý, sử dụng và 
khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên ñịa bàn nông thôn tỉnh Bắc 
Giang.”. 

2. Sửa ñổi ñiểm a, khoản 1, ðiều 3 như sau: 

       “a) Các tổ chức, cá nhân phải có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh ñược 
ña số người dân vùng hưởng lợi nhất trí, Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện nhất trí 
thông qua bằng văn bản. Trong phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, giá bán nước 
sinh hoạt phải ñược tính ñúng, tính ñủ theo quy ñịnh;”. 

3. Sửa ñổi khoản 2, ðiều 4 như sau: 

“2. ðối với ñịa bàn chưa có tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cấp nước (dự án 
ñầu tư xây dựng mới), nếu có từ 2 tổ chức, cá nhân trở lên tham gia ñầu tư thì việc lựa 
chọn tổ chức, cá nhân ñầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập 
trung trên ñịa bàn (ñơn vị chủ ñầu tư) ñược tiến hành theo quy ñịnh của pháp luật về 
ñấu thầu và giao Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh là 
bên mời thầu (trong trường hợp phải tổ chức ñấu thầu). 

Trong trường hợp không có tổ chức, cá nhân tham gia ñầu tư, thì Nhà nước trực 
tiếp ñầu tư và giao cho ñơn vị sẽ thực hiện việc quản lý công trình sau ñầu tư làm nhiệm 
vụ chủ ñầu tư. Việc lựa chọn chủ ñầu tư và ñơn vị quản lý công trình theo thứ tự ưu tiên: 
ðơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp xã.  

4. Sửa ñổi ñiểm a, ñiểm b và bổ sung ñiểm c, khoản 1, ðiều 5 như sau:  

“a) ðối với các dự án, công trình có các tổ chức, cá nhân tham gia ñầu tư: 

ðược hưởng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm nguồn vốn 
Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nguồn vốn 
ngân sách Trung ương, nguồn vốn lồng ghép của các chương trình, dự án khác và nguồn 
vốn Ngân sách tỉnh) theo tổng dự toán của dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

+ Hỗ trợ 45% ñối với vùng thị trấn; 

+ Hỗ trợ 70% ñối với các xã thuộc các huyện, thành phố: Hiệp Hòa, Việt Yên, 
Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang và các xã không phải là xã 
miền núi thuộc các huyện: Sơn ðộng, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; 

+ Hỗ trợ 85% ñối với các xã miền núi thuộc các huyện: Sơn ðộng, Lục Ngạn, 
Lục Nam, Yên Thế; 
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+ Hỗ trợ 90% ñối với ñịa bàn ñặc biệt khó khăn và vùng có tỷ lệ trên 50% dân 
tộc thiểu số. 

Phần còn lại do các tổ chức, cá nhân tham gia ñầu tư ñóng góp và huy ñộng từ 
các nguồn vốn hợp pháp khác; nhân dân tự ñấu nối từ ñồng hồ ño nước vào ñến hộ sử 
dụng nước. 

b) ðối với các dự án, công trình do Nhà nước trực tiếp ñầu tư. 

 Các dự án, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung do Nhà nước trực tiếp 
ñầu tư thì ngân sách nhà nước ñầu tư 100% theo tổng dự toán của dự án ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt (trong ñó ngân sách tỉnh hỗ trợ phần còn lại ngoài phần vốn của Chương 
trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và nguồn vốn ngân 
sách Trung ương); nhân dân tự ñấu nối từ ñồng hồ ño nước vào ñến hộ sử dụng nước. 

c) Phương pháp tính mức hỗ trợ ñối với dự án, công trình liên xã, thị trấn có 
mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khác nhau: 

ðối với hệ thống công trình xử lý nước: Phân bổ chi phí xây dựng và chi phí 
thiết bị của hệ thống công trình xử lý nước cho từng xã, thị trấn theo tỷ lệ công suất 
cấp nước của xã, thị trấn ñó trên tổng công suất cấp nước của công trình; mức hỗ trợ 
bằng tiền của từng xã, thị trấn bằng (=) chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của hệ 
thống công trình xử lý nước phân bổ cho xã, thị trấn nhân (x) với tỷ lệ % mức hỗ trợ 
theo quy ñịnh; mức hỗ trợ bằng tiền của cả công trình bằng (=) tổng mức hỗ trợ bằng 
tiền của tất cả các xã, thị trấn.  

ðối với mạng lưới ñường ống cung cấp nước: Thuộc ñịa bàn xã, thị trấn nào 
thì áp dụng theo tỷ lệ % mức hỗ trợ của xã, thị trấn ñó. 

Chi khác của dự án: Phương pháp tính tương tự như ñối với hệ thống công 
trình xử lý nước.”. 

5. Bổ sung khoản 3, 4, 5, 6 và 7 vào ðiều 6 như sau: 

“3. Chủ ñầu tư ñược áp dụng hình thức tự thực hiện ñối với các gói thầu của dự 
án khi chủ ñầu tư có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh tại ðiều 61 của Nghị ñịnh số 
63/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành 
mốt số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

 Các gói thầu thuộc dự án không áp dụng hình thức tự thực hiện thì thực hiện 
lựa chọn nhà thầu theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu. 

4. Trong quá trình thi công xây dựng, giao Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh 
môi trường nông thôn tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát ñể ñảm bảo việc thi công ñúng 
thiết kế - dự toán ñã ñược phê duyệt; khi phát hiện việc thi công không ñúng với thiết 
kế ñược duyệt, làm giảm giá trị công trình (vẫn ñảm bảo quy mô mục tiêu dự án) phải 
lập biên bản xác ñịnh giá trị khối lượng thi công giảm làm cơ sở giảm trừ khi thanh 
quyết toán hoặc yêu cầu chủ ñầu tư thi công theo ñúng thiết kế. Chủ ñầu tư có trách 
nhiệm cung cấp hồ sơ thiết kế - dự toán và các tài liệu có liên quan cho Trung tâm 
Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh ñể theo dõi, kiểm tra, giám sát. 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 30-11-2014 31

 

Kinh phí theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án, công trình ñược lập dự toán và ñược 
tính vào tổng mức ñầu tư của dự án, phù hợp với thời gian giám sát dự án nhưng không 
quá 1% trên tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án.  

5. Trường hợp chủ ñầu tư ñiều chỉnh thiết kế - dự toán: Nếu dự toán sau khi 
ñiều chỉnh tăng thêm so với dự toán ban ñầu thì chủ ñầu tư phải tự bỏ vốn ñầu tư 
phần tăng thêm; nếu dự toán sau khi ñiều chỉnh giảm so với dự toán ban ñầu thì phần 
hỗ trợ của ngân sách nhà nước sẽ ñược giảm tương ứng theo tỷ lệ hỗ trợ quy ñịnh. 

6. Tất cả các công trình, hạng mục công trình ñều phải ñược Hội ñồng nghiệm 
thu cấp tỉnh nghiệm thu trước khi bàn giao ñưa vào sử dụng. Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng ñề xuất với Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh thành lập Hội ñồng nghiệm thu cấp tỉnh. 

7. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân tham gia ñầu tư triển khai thực hiện dự án, 
công trình không ñúng theo các nội dung ñược phê duyệt do lỗi của mình gây ra thì phải 
xem xét xử lý theo quy ñịnh. Mọi thiệt hại do dự án, công trình bị thu hồi tổ chức, cá nhân 
tham gia ñầu tư phải chịu trách nhiệm thanh toán.”. 

6. Bổ sung ðiều 6a: 

“ðiều 6a. Lập dự án ñầu tư 

1. Chủ ñầu tư có trách nhiệm lập dự án ñầu tư trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy ñịnh. Trong quá trình lập dự án ñầu tư lấy ý kiến ñóng góp của Trung 
tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh. 

2. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh có trách 
nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, kiểm tra, xem xét nội dung, trình tự, thủ tục hồ sơ và 
có ý kiến bằng văn bản gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.”. 

7. Bổ sung ðiều 6b: 

“ðiều 6b. Giảm giá khi lựa chọn nhà thầu 

 ðối với các gói thầu theo hình thức tự thực hiện và các gói thầu thực hiện theo 
hình thức chỉ ñịnh thầu (bao gồm cả các gói thầu tư vấn và gói thầu thi công xây 
dựng…) thì chủ ñầu tư phải ñề xuất tỷ lệ giảm giá gói thầu.”. 

8. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm a, khoản 2, ðiều 7 như sau: 

“a) Vốn hỗ trợ ñầu tư: Việc cấp phát, thanh toán vốn hỗ trợ ñầu tư ñược thực hiện 
qua Kho bạc Nhà nước tỉnh và theo tiến ñộ thi công xây dựng công trình. Việc giải ngân 
ñược tiến hành khi có hồ sơ nghiệm thu theo ñúng các quy ñịnh hiện hành. Phần vốn góp 
của tổ chức, cá nhân phải ñược giải ngân ñồng thời với vốn hỗ trợ của Nhà nước theo tỷ 
lệ góp vốn của từng công trình.  

Vốn ngân sách nhà nước cấp phát hàng năm cho dự án, công trình chỉ là khoản 
tạm ứng; vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ chính thức ñược xác ñịnh sau khi phê duyệt 
quyết toán dự án, công trình.”. 

9. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 8 như sau:  
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“ðiều 8. Xử lý các dự án, công trình ñầu tư dở dang 

ðối với các dự án, công trình ñang xây dựng dở dang bằng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước, chưa ñưa vào sử dụng, nếu có tổ chức, cá nhân tham gia ñầu tư thì 
tiến hành quyết toán vốn ñã ñầu tư, ñánh giá, xác ñịnh giá trị tài sản còn lại của công 
trình ñể bàn giao cho chủ ñầu tư mới. Chủ ñầu tư mới lập dự án mới có sự kế thừa tài 
sản còn lại của dự án, công trình ñã ñầu tư. Tổng mức ñầu tư của dự án mới bao gồm 
cả phần vốn của tài sản kế thừa theo ñánh giá xác ñịnh giá trị còn lại hoặc theo quyết 
ñịnh phê duyệt quyết toán của công trình (trường hợp không phải xác ñịnh lại giá trị 
tài sản). Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân ñầu tư và nội dung, các mức hỗ trợ ñầu tư 
ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 4 và ðiều 5 của Quy ñịnh này.  

Trường hợp vốn ngân sách nhà nước ñã hỗ trợ ñầu tư cho dự án, công trình cao 
hơn mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 5 quy ñịnh này thì Nhà nước không thu lại 
phần vốn ñã cấp vượt. Tổ chức, cá nhân nhận nợ với Nhà nước và thực hiện thu hồi, 
quản lý sử dụng nguồn vốn khấu hao ñối với khoản vốn ñã cấp vượt theo quy ñịnh tại 
ðiều 9 Quy ñịnh này.” 

10. Sửa ñổi ðiều 10 như sau: 

"ðiều 10. Quy ñịnh về giá tiêu thụ nước sạch 

Giá bán nước sạch thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 
75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của liên Bộ: Tài chính - Xây 
dựng - Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác ñịnh và thẩm 
quyền quyết ñịnh giá tiêu thụ nước sạch tại các ñô thị, khu công nghiệp và khu vực 
nông thôn; Quyết ñịnh số 739/2014/Qð-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh ban 
hành Quy ñịnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Bắc 
Giang và các văn bản sửa ñổi, bổ sung thay thế (nếu có). Các tổ chức, cá nhân thực 
hiện dịch vụ cung cấp nước sạch lập phương án giá, báo cáo Phòng Tài chính - Kế 
hoạch cấp huyện thẩm ñịnh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt giá 
bán nước sạch cho các ñối tượng sử dụng của từng công trình trên ñịa bàn." 

11. Bổ sung ñiểm c, khoản 2, ðiều 13 như sau: 

“c) Thực hiện giám sát ñánh giá ñầu tư các dự án, công trình do các tổ chức các 
nhân tham gia ñầu tư theo quy ñịnh.” 

12. Bổ sung ñiểm c, khoản 3, ðiều 13 như sau: 

 “c) Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, quản lý phần vốn của Nhà nước ñầu tư vào 
các dự án, công trình từ khi ñầu tư xây dựng và trong quá trình vận hành khai thác theo 
quy ñịnh.” 

13. Sửa ñổi khoản 4, ðiều 13 như sau: 

“4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, 
gia hạn, ñiều chỉnh, ñình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy ñịnh hiện hành và 
kiểm tra việc thực hiện.” 
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14. Bổ sung khoản 4, khoản 5, ðiều 16 như sau: 

“4. Tổ chức, cá nhân quản lý công trình phải lập báo cáo kê khai công trình 
theo ðiều 19 và thực hiện hạch toán công trình theo ðiều 20 Thông tư số 
54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy ñịnh việc quản lý, sử dụng 
và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 

5. Lập hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép thăm do nước dưới ñất, giấy phép khai 
thác, sử dụng nước mặt, giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới ñất, giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước theo quy ñịnh hiện hành.” 

15. Sửa ñổi khoản 1, ðiều 17 như sau:  

“1. Thực hiện nhiệm vụ theo quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 6a, khoản 4, ðiều 6 Quy 
ñịnh này.” 

16. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 ðiều 11; khoản 6, ðiều 14; khoản 3, ðiều 15. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố và các cơ quan, ñơn vị có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./. 

  TM.UỶ BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH 
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